
NHÂM CHÍ BỬU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: ANH VĂN A3

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 75 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.18.05.30.0TC CKCT 17A27/02/96PhúcTrần Huy02211610541

0.00.05.01.0TC CKCT 17A01/03/97ThắngĐàm Hồng02211611562

7.49.06.34.0TC CKCT 17A28/01/99AnNguyễn Trọng02211710043

7.410.05.04.0TC CKCT 17A01/02/97DanhĐoàn Thanh02211710164

5.87.03.59.0TC CKCT 17A19/03/99DuẫnTrần Minh02211710175

4.24.03.87.0TC CKCT 17A29/11/94DuyLê Đức02211710186

6.48.04.37.0TC CKCT 17A13/12/98DuyNguyễn Quốc02211710207

0.00.03.34.0TC CKCT 17A25/04/99ĐạtNguyễn Tấn02211710248

6.58.06.30.0TC CKCT 17A26/09/98ĐứcLê Hồng02211710289

5.96.05.09.0TC CKCT 17A27/04/99HưngNguyễn Kim022117103510

4.75.05.31.0TC CKCT 17A31/10/99KhánhNguyễn Duy022117103911

4.95.05.04.0TC CKCT 17A12/11/99LinhHuỳnh Văn Khắc022117104512

6.38.04.84.0TC CKCT 17A06/08/99LợiLê Văn022117104713

5.87.05.51.0TC CKCT 17A17/10/99LuânNguyễn Hoàng022117104914

0.00.00.00.0TC CKCT 17A22/01/99NamPhan Hoài022117105515

5.76.04.88.0TC CKCT 17A19/03/97NghĩaLê Trung022117105716

6.99.05.04.0TC CKCT 17A11/08/99NhườngHoàng022117106017

5.37.04.50.0TC CKCT 17A20/11/96SangDương Thái022117106618

4.25.02.57.0TC CKCT 17A02/02/99SơnNguyễn Xuân022117106719

5.36.04.84.0TC CKCT 17A23/09/99TânHà Nhật022117106920

7.99.06.010.0TC CKCT 17A19/11/99TânNguyễn Duy022117107021

7.29.05.07.0TC CKCT 17A15/02/96TấnĐào Văn022117107122

6.27.05.84.0TC CKCT 17A11/07/98TấnLương Xuân022117107223

6.97.06.010.0TC CKCT 17A16/06/99ThanhNguyễn Hoàng022117107424

7.910.05.09.0TC CKCT 17A22/11/99TiếnĐỗ Hữu022117108325

6.88.04.89.0TC CKCT 17A08/10/98TiếnNguyễn Tấn022117108426

5.77.03.58.0TC CKCT 17A14/12/98TínhPhan Linh022117108527

7.910.05.57.0TC CKCT 17A17/07/99TriếtLê Minh022117108628

5.76.05.84.0TC CKCT 17A30/08/99TrungPhạm Thiện022117108829

5.77.03.87.0TC CKCT 17A19/11/98TuấnNguyễn Thế022117108930

7.39.06.04.0TC CKCT 17A15/05/98VĩDương Lê Triệu022117109031

5.68.04.00.0TC CKCT 17A05/03/97VũNghiêm Tuấn022117109132

5.06.04.81.0TC CKCT 17B14/04/99BảoTrần Đại Quốc022117109533
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6.98.05.57.0TC CKCT 17B28/07/98ChínhHồ Minh022117109834

5.66.04.87.0TC CKCT 17B12/01/93CôngLê Mỹ Thành022117109935

5.26.05.31.0TC CKCT 17B21/09/94CườngCao Chí022117110036

5.98.04.80.0TC CKCT 17B25/02/1999CườngVưu Quốc022117110137

6.46.06.87.0TC CKCT 17B29/08/99DũngBùi Hữu022117110338

4.75.04.54.0TC CKCT 17B16/02/97DươngTrần Tấn022117110539

0.00.03.57.0TC CKCT 17B15/09/99ĐiệpPhạm Quang022117110640

5.45.05.09.0TC CKCT 17B23/06/99ĐứcLê Huỳnh022117110841

0.00.03.50.0TC CKCT 17B02/09/99HậuHồ Đông022117111342

0.00.04.80.0TC CKCT 17B25/06/99HoàiMai Văn022117111943

5.86.04.89.0TC CKCT 17B13/02/99HoàngLê Văn022117112044

5.37.03.54.0TC CKCT 17B05/01/98HùngNguyễn Văn022117112145

5.37.04.31.0TC CKCT 17B06/11/99KhoaBùi Đăng022117112546

6.06.06.54.0TC CKCT 17B17/09/99KhoaDương Nguyễn Đăng022117112647

3.13.03.81.0TC CKCT 17B19/03/99LinhNguyễn Nhất022117113248

5.56.05.34.0TC CKCT 17B31/03/98LinhPhạm Nhật022117113349

6.47.06.34.0TC CKCT 17B14/11/98LộcPhan Lê Trường022117113550

0.00.03.88.0TC CKCT 17B10/10/99LợiNguyễn Thành022117113651

6.07.04.38.0TC CKCT 17B13/05/99NhânPhạm Văn Trọng022117114352

6.57.05.39.0TC CKCT 17B24/09/99NhậtMỵ Duy022117114453

5.97.05.52.0TC CKCT 17B09/02/99TânPhạm Thanh022117115554

5.05.04.57.0TC CKCT 17B06/11/99TầnLục Hoàng022117115655

6.26.05.89.0TC CKCT 17B09/08/99TháiĐặng Đình022117115856

5.15.04.87.0TC CKCT 17B15/06/98ToànTrần Thanh022117116557

6.16.05.59.0TC CKCT 17B17/10/99TrườngVăn Công Lam022117117258

6.37.06.04.0TC CKCT 17B25/05/96TuấnLê Đăng022117117359
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